
         

 

BẢNG QUY MÔ VÀ YÊU CẦU CHI TIẾT HÀNG HÓA CUNG CẤP 
 

YÊU CẦU CHI TIẾT 

STT Tên công cụ, dụng cụ ĐVT SL GHI CHÚ 

1.  

Máy cắt cỏ cầm tay  
Hãng sản xuất: Honda hoặc tương đương 
- Động cơ 4 thì, 1 Xilanh 
- Dung tích Xi lanh: 35.8 CC 
- Công suất :1.3mã Lực/7000vp 
- Dung tích bình xăng : 0.65lít 
Xuất xứ: Thái Lan hoặc tương đương 

Cái 4 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

2.  

Máy cắt cỏ đẩy tay dùng xăng  
Hãng sản xuất: Honda hoặc tương đương. 
- Dung tích: 37.7 (CC) 
- Nhiên liệu: Xăng 
- Loại động cơ: 4 thì, 1 xilanh 
- Dung tích bình xăng: 1 (Lít) 
- Năng suất cắt: 100 (m²/h) 
- Trọng lượng máy: 14 (Kg) 
- Kích thước máy: 1088 x 550 x 550 (mm) 
- Tốc độ lưỡi dao cắt: 7000 (Vòng/phút) 
Xuất xứ: Thái Lan hoặc tương đương 

Cái 2 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

3.  

Máy thổi bụi   
Hãng sản xuất: Bosch hoặc tương đương 
- Công suất: 620W 
- Tốc độ không tải: 16000 rpm 
- Lưu lượng: 3.5m3/phút 
- Trọng lượng: 1.7 kg 
Xuất xứ: Ấn Độ hoặc tương đương 

Cái 4 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

4.  

Máy nén khí   
Hãng sản xuất: Cooper hoặc tương đương 
- Công suất: 1500W 
- Đường kính xi lanh: 63 mm 
- Áp lực khí nén: 8bar 
- Tốc độ vòng quay: 2850 rpm 
- Nguồn điện sử dụng: 220V /50Hz 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

5.  

Máy cân mực  
Hãng sản xuất: Bosch hoặc tương đương 
- Khoảng hoạt động: 15 m 
- Đi ốt lazer: 630 – 650 nm 
- Sai số: ±0.2 nm/m 
- Cấp bảo vệ: IP 54 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 



         

 

STT Tên công cụ, dụng cụ ĐVT SL GHI CHÚ 

- Nguồn điện: 4x1.5V LR6 (AA) 
- Trọng lượng: 0.5 kg 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

6.  

Quạt đứng công nghiệp  
Hãng sản xuất: Senko hoặc tương đương. 
- Dòng sản phẩm: Quạt đứng. 
- Tốc độ gió: 3 tốc độ 
- Cánh quạt: 5 lá 
- Chuyển hướng cơ. 
- Chiều cao sản phẩm: 113 cm - 124 cm 
Xuất xứ: Việt Nam 

cái 2 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

7.  

Cây gạt nước sàn nhà khung nhựa 
- Kích thước: 45cm, 55cm, 75cm  
- Chất liệu: Cán nhôm, khung nhựa, lưỡi mút 
cao su  
Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 

Cái 3 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

8.  

Dụng cụ cào lá đất 12 răng bằng nhựa 
- Chất liệu: nhựa 
- Kích thước: 32x38x11 (cm) 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Cái 2 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

9.  

Máy cưa xích  
Hãng sản xuất : Oshima hoặc tương đương 
Dung tích xi lanh : 58 cc 
Công suất : 2.5 KW 
Tốc độ vòng quay : 11.000 RPM 
Nhiên liệu : Xăng pha nhớt 25:1 
Trọng lượng : 5.5kg 
Lam 20”(5 tắc)- Xích 68 mắc đôi 
Kích thước : 50x26x30 cm 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

10.  
Ổ cắm nối công nghiệp chia ba ngả  
MPN1013+MPN1023 3P-16A-IP44 MPE. 
Xuất xứ : Việt Nam hoặc tương đương 

Bộ 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

11.  

Bình Ắc Quy  
Điện thế (V)12 V 
Dung lượng (Ah)100 Ah 
Dòng khởi động CCA (A)800 A 
Công nghệ MF (Kín Khí, Miễn Bảo Dưỡng) 
Vị trí cọc: Cọc chính giữa C 
Kiểu cọc: Cọc tiêu chuẩn 
Kích thước (dài x rộng x cao) 330x173x240 
cm 
Xuất xứ: Hàn Quốc hoặc tương đương 

Cái 2 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 



         

 

STT Tên công cụ, dụng cụ ĐVT SL GHI CHÚ 

12.  

BÀN CÂN NẠP GAS TỰ ĐỘNG  
Khối lượng đo tối đa: 50kg 
- Khoảng đo: 2g 
- Độ chính xác: ±0.05% 
- Màn hình hiển thị: LCD 
- Nguồn điện: Một chiều 9V hoặc Xoay 
chiều(110V~240V) 
- Nhiệt độ làm việc: -10˚C ~40˚C℃.Độ ẩm 
≤75%  
- Kích thước: 237x237mm 
- Trọng lượng: 6.5kg 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

13.  Quạt đứng VY639790 Asia  
Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

14.  Quạt treo tường  VY357792  Asia  
Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 

Cái 3 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

15.  

Kìm bấm cos thủy lực Asaki AK-618 (AK-
YQ300) 
Hãng sản xuất: Asaki hoặc tương đương 
- Mã AK-618 tương đương với mã YQ-300.  
-  Khoảng Cosse sử dụng: 16~300 mm2.  
-  Áp lực ngõ ra: 12 tấn  
-  Bao gồm các khuôn: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 
120, 150, 185, 240, 300 mm2. 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

16.  

Máy mài góc   
Hãng sản xuất: Makita hoặc tương đương 
- Công suất: 710W 
- Tốc độ không tải: 11000 rpm 
- Trọng lượng: 1.7 kg 
- Kích thước: 258 x 118 x 97mm 
Xuất xứ: Thái Lan hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

17.  

Máy khoan búa chạy pin  
 Hãng sản xuất: Makita hoặc tương đương 
- Pin: 18V / 3.0Ah 
- Tốc độ không tải ở mức Cao: 0-1900 
vòng/phút  
- Tốc độ không tải ở mức Thấp: 0-600 
vòng/phút  
- Khả năng khoan sắt thép: 13mm 
- Khả năng khoan gỗ: 38mm 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 



         

 

STT Tên công cụ, dụng cụ ĐVT SL GHI CHÚ 

- Lực đập tối đa: 62Nm 
- Độ ồn: 2dB 
- Kích thước: 198x79x249mm 
- Trọng lượng: 1.8 Kg 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

18.  

Máy hút bụi dùng pin  
Hãng sản xuất: Bosch hoặc tương đương 
- Thể tích thùng chứa: 0.35 lít 
- Lưu lượng tối đa: 15 lít/s 
- Điện áp pin: 12V 
- Bề mặt bộ lọc: 408 cm2  
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Cái 2 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

19.  

Kìm cắt cáp nhông  
- Kích thước: 240x100x40mm 
- Phạm vi cắt: Ø40mm – 500mm2 
- Trọng lượng: 1.5kg 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

20.  

Cuộn dây điện Rulo  
- Kiểu dáng: Tay quay 
- Chiều dài dây: 50 mét 
- Loại cáp: 3x2.5mm2 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Cuộn 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

21.  

Bộ lục giác 9 cây bông mai  
Hãng sản xuất: Yato hoặc tương đương 
- Chất liệu: Thép  
- Quy cách: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40, T45, T50 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Bộ 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

22.  

Cáp chuyển đổi từ USB sang cổng COM 9 + 
COM 25  
Hãng sản xuất: Unitek hoặc tương đương 
- Input: 1 x USB  
- Output: 1 x RS232. 1 x DB9F to DB25M 
Adapter 
- Chiều dài dây: 1.5m 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Sợi 2 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

23.  

Bút soi thông quang 20km   
- Bước sóng: 650nm±20nm 
- Nguồn: >10mW 
- Khoảng cách: 20km 
- Đầu nối: 2.5mm 
- Pin: 2 viên pin AA 
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ +60°C 

Cái 2 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 



         

 

STT Tên công cụ, dụng cụ ĐVT SL GHI CHÚ 

- Nhiệt độ bảo quản: -25 ~ +70°C 
- Kích thước: 203 x 70 x 29 mm 
- Trọng lượng: 200g 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

24.  

Máy mài góc dùng pin   
Hãng sản xuất: Bosch hoặc tương đương 
- Đường kính đĩa: 100mm 
- Tốc độ không tải: 9000 rpm 
- Điện áp pin: 18 V 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

25.  

Máy Ép Cos Thủy Lực Chạy Pin  
Phạm vi ép: 16 - 400mm2 
Lực ép lớn nhất: 120kN 
Hành trình: 42mm 
Trọng lượng: 6.4kg 
Thời gian ép 1 lần: 6-18s tùy thuộc vào đường 
kính cáp 
Thời gian sạc đầy pin: 60p 
Hàm ép: 
16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 
Pin: 2 pin 18V, 3.0Ah 
Hình thức ép: Ép vòng 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

26.  

Máy khoan động lực dùng pin  
Hãng sản xuất: Bosch hoặc tương đương 
- Nguồn điện áp: 18V  
-  Dung lượng pin: 2Ah  
-  Loại pin: Lion  
-  Động cơ: không chổi than Brushless  
-  Tốc độ không tải: 0 – 460 / 0 – 1800 
vòng/phút  
-  Lực xoắn tối đa (Cứng/mềm): 50/28 N.m  
-  Trọng lượng máy khoan (không pin): 1.1kg 
Xuất xứ: Malaysia hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

27.  

Bộ dụng cụ mở bulong 215 Chi tiết   
-Hãng  sản xuất: Yato hoặc tương đương 
- Chất liệu: Thép 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Bộ 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

28.  

Bồn khuấy gia nhiệt 30L 
Chất liệu Inox 304 
Công suất: 6Kw 
Đường kính lọt lòng: 350mm 
Nguồn điện: 220 -380W/50Hz 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 



         

 

STT Tên công cụ, dụng cụ ĐVT SL GHI CHÚ 

Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 

29.  

Ca inox 304 cán dài 30 cm 
- Chất liệu: Inox 304 
- Cán cầm: 30 cm 
Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 

Cái 2 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

30.  

Máy đo công suất suy hao quang   
- Kích thước: 158*82*29 mm 
- Trọng lượng: 180gr 
- Nguồn điện hoạt động: 4.5V (AA) 
- Kết nối quang học: Sợi FC, SC 
- Bước sóng hoạt động: 850nm, 1300nm, 
1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

31.  Điện thoại PANASONIC KX-TSC11.  
Xuất xứ: Malaysia hoặc tương đương 

Cái 2 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

32.  

Hệ thống dẫn đường GPS (Màn hình cảm 
ứng đặt trên xe. có tính năng định vị. dẫn 
đường và hướng dẫn lộ trình bằng hệ thống 
định vị toàn cầu GPS) 
CPU: ARM CoretexTM A7 4 nhân 1.3GHz 
GPU: Dual-core ARM mali400MP 
Bộ nhớ RAM: 2GB 
Bộ nhớ ROM: 32GB 
Hệ điều hành: Android 6.0 
Màn Hình: IPS 9 – 10 Inch 
Độ phân giải: 1024×600 
Âm thanh điện từ DPS: 16 kênh 
Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương 

Bộ 2 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

33.  Dây điện đôi Cadivi VCmt-2×2.5 mm2 – 
300/500V 

m 100 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

34.  

Loa cầm tay ML-8S 
Thương hiệu:Megaphone hoặc tương đương 
- Công suất: 100W 
- Chất liệu vỏ: Nhựa ABS 
- Hỗ trợ kết nối: Kết nối qua thẻ nhớ.,USB 
- Kết nối có dây mic 3.5 
- Ghi âm: Có 
- Nguồn:  Pin sạc 2200mAh 
- 8 pin C (không kèm theo) 
- Thời gian sử dụng: - Từ 4 - 6 tiếng 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 



         

 

STT Tên công cụ, dụng cụ ĐVT SL GHI CHÚ 

- Trở kháng loa: 8Ω 
- Kích thước: 370x210mm 
- Trọng lượng: 1.4Kg 
- Khoảng cách tối đa: 500 - 1200m 
Xuất xứ: Đài Loan hoặc tương đương 

35.  
Thùng đựng hồ sơ 
KT (DxRxC): 80x50x30 
Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 

Cái 3 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

36.  

Bộ dụng cụ tác nghiệp 
- Bộ dụng cụ phá dỡ PCCC 6 món  
- Xẻng công binh inox 80cm 
- Bộ dụng cụ phá dỡ đa năng gồm 7 công cụ 
dùng trong pccc 
Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam hoặc 
tương đương 

Bộ 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

37.  

Giá treo tivi cố định  
Được thiết kế cho TV màn hình phẳng 32 -50 
inch 
Trọng lượng giá: 1.4kg 
Tải trọng của giá : 30kg 
Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 

Cái 2 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

38.  

Thang nhôm chữ A cao cấp   
Hãng sản xuất: Poongsan hoặc tương đương 
Bảo hành:24 Tháng chính hãng 
Chiều cao thang: 2.0 m 
Độ rộng chân thang: 604 mm 
Độ rộng giữa chân thang:1.200mm 
Số bậc: 7 bậc 
Trọng lượng: 6 Kg 
Tải trọng tối đa: 100 kg 
Xuất xứ: Hàn Quốc hoặc tương đương 

Cái 1 
Hàng mới 

100%, chưa 
qua sử dụng 

 
 


